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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật xây dựng
Tiếng Anh: Construction engineering drawing
· Mã học phần: XD12112
· Số tín chỉ: 01
· [bookmark: _GoBack]Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:		Tự chọn			Bắt buộc
· Các học phần tiên quyết (nếu có): Vẽ kỹ thuật cơ bản, Đọc bản vẽ kỹ thuật xây dựng
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
· Nghe giảng lý thuyết:  15 tiết
· Thực hành: 	            28 tiết
· Bài tập:   		  0  tiết                   
· Kiểm tra: 		  2  tiết
· Tự học:		           60  giờ	
· Đối tượng học tập:  Sinh viên
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật công nghệ
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	01
	Ngô Thị Hồng Phi
	Thạc sĩ
	0946.961.480
	Lý thuyết




3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật xây dựng trên máy tính (AutoCad). Nhằm tạo điều kiện tốt trong việc thể hiện bản vẽ kỹ thuật, đặc biệt là bản vẽ kỹ thuật xây dựng hai chiều.
3.2. Mục tiêu cụ thể
	TT
	Mục tiêu cụ thể

	I. Kiến thức

	MTHP1
	· Nắm được các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật xây dựng trên máy tính bằng phần mềm AutoCad: giao diện, các lệnh thiết lập bản vẽ, các lệnh vẽ, hiệu chỉnh, tạo khối, thuộc tính, layout …..

	MTHP2
	· Nắm được trình tự vẽ một bản vẽ thiết kế xây trên máy tính bằng phần mềm AutoCad.

	II. Kỹ năng

	MTHP3
	· Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy và sáng tạo trong quá trình thể hiện bản vẽ trên máy tính 

	MTHP4
	· Vận dụng kiến thức đã học vẽ các bản vẽ kỹ thuật xây dựng (kiến trúc, kết cấu) trên máy tính bằng phần mềm AutoCad.

	III. Thái độ

	MTHP5
	Yêu thích và ý thức được tầm quan trọng của môn học và ý nghĩa thực tiễn của môn học và sự ứng dụng của môn học vào công việc thực tế; Lễ phép với thầy giáo cô giáo, giúp đỡ các bạn trong lớp. Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Thông qua môn học, sinh viên được làm quen với phần mềm AutoCad, được học các kiến thức, kỹ năng và phương pháp thể hiện bản vẽ kỹ thuật xây dựng: giao diện phần mềm, các lệnh thiết lập bản vẽ, các lệnh vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ; tạo khối và thuộc tính cho bản vẽ; bố cục và in ấn bản vẽ….
5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật xây dựng trên máy tính bằng phần mềm AutoCad: giao diện, các lệnh thiết lập bản vẽ, các lệnh vẽ, hiệu chỉnh, tạo khối, thuộc tính, layout …..

	CĐRHP2
	Sinh viên nắm được trình tự vẽ một bản vẽ thiết kế xây trên máy tính bằng phần mềm AutoCad

	2. Kỹ năng

	CĐRHP3
	Sinh viên nắm được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy và sáng tạo trong quá trình thể hiện bản vẽ trên máy tính

	CĐRHP4
	Sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học vẽ các bản vẽ kỹ thuật xây dựng (kiến trúc, kết cấu) trên máy tính bằng phần mềm AutoCad.

	3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP5
	Tự giác nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, làm bài tập ở nhà, tham gia phát biểu và thực hiện các bài thực hành trên lớp một cách tích cực.

	CĐRHP6
	Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần được trình bày ở bảng sau:
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	MTHP1
	C,C,TB
	CĐRHP 1,3,5
	C
	CĐRC 2

	MTHP2
	C,C,TB
	CĐRHP 2,4,5
	C
	CĐRC 2

	MTHP3
	C,C,TB
	CĐRHP 3,5,6
	TB,TB,C,TB
	CĐRC 3,6,8,9

	MTHP4
	C,C,TB
	CĐRHP 4,5,6
	TB,TB,C,TB
	CĐRC 3,6,8,9

	MTHP5
	C,C
	CĐRHP 5,6
	C,TB
	CĐRC 9,10


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C)
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp
	
	

	1. Thuyết giảng
	Giảng viên trình bày và giải thích các nội dung của bài học, giúp sinh viên ghi nhớ và hiểu được nội dung bài
	CĐRHP 1, 2

	II. Phương pháp dạy học tương tác
	
	

	2. Thảo luận
	Sinh viên được thảo luận với giáo viên về phương pháp thực hiện bản vẽ một cách tối ưu nhất, qua đó giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy, tự học hỏi, vận dụng kiến thức đã học, cùng với kỹ năng làm việc nhóm, đọc bản vẽ và đưa ra giải pháp thực hiện bản vẽ trên máy tính.
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5,6

	III. Phương pháp dạy học trải nghiệm
	
	

	3. Thực hành
	Mỗi sinh viên được tự thực hiện các bài tập thực hành vẽ hình học phẳng từ dễ đến khó theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn; Tự vẽ các bản vẽ kết cấu, kiến trúc theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
	CĐRHP 3,4

	3. Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Sinh viên đọc trước bài học ở nhà, đọc thêm các tài liệu tham khảo để củng cố và mở rộng kiến thức, giúp rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6



7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học
(Trình bày chi tiết từng nội dung)
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế, kiến tập
	Tự học, ngoại khóa,…
	

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Khác (TT, ĐA, ...)
	
	
	

	1
	Chương 1:  Phần mở đầu - Giới thiệu chung 
1.1. AutoCAD trong hệ thống các phần mềm Đồ họa và Văn phòng
1.2. Những khả năng chính của AutoCAD.
1.3. Làm quen sơ bộ với AutoCAD.
1.4. Chức năng một số phím đặc biệt.
1.5. Các quy ước.
	0.5
	0.5
	0
	0
	1.5
	2.5

	2
	Chương 2 : Các lệnh về File
2.1.Tạo File bản vẽ mới.
2.2. Lưu File bản vẽ.
2.3. Mở bản vẽ có sẵn.
2.4. Đóng bản vẽ.
2.5. Thoát khỏi AutoCAD.  
	0.5
	0.5
	
	
	1.5
	2.5

	3
	Chương 3:  Hệ tọa độ và các phương thức truy bắt diểm 
3.1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD
3.2. Các phương pháp nhập tọa độ.
3.3. Các phương thức truy bắt điểm đối tượng 
3.4. Lệnh Osnap gán chế độ truy bắt điểm thường trú.
3.5. Lệnh vẽ đường thẳng Line 
3.6. Lệnh vẽ đường tròn Circle
	0.5
	0.5
	0
	0
	1.5
	2.5

	4
	Chương 4: Các thiết lập bản vẽ cơ bản 
4.1. Giới hạn không gian vẽ  - Lệnh LIMITS
4.2. Thu không gian đã được giới hạn vào trong màn hình. – Lệnh ZOOM
4.3. Lệnh đẩy bản vẽ. - Lệnh PAN.
4.4. Đơn vị đo bản vẽ.
4.5. Lệnh SNAP, Lệnh GRID, Lệnh ORTHO.
4.6. Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ.     
	0.5
	0.5
	0
	0
	1.5
	2.5

	5
	Chương 5: Các lệnh vẽ cơ bản 
5.1. Lệnh vẽ đường thẳng Line
5.2. Lệnh vẽ đường tròn Circle.
5.3. Lệnh vẽ cung tròn Arc.
5.4. Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline (PL): đường có bề rộng nét.
5.5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon.
5,6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang.
5.7. Lệnh vẽ Ellipse 
5.8. Lệnh vẽ đường Spline, Lệnh vẽ các đường cong.
5.9. Lệnh Mline vẽ đường // và MLStyle và Mledit.
5.10. Lệnh vẽ điểm Point .
5.11. Lệnh định kiểu điểm Ddptype.
5.12. Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide.
5.13. Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure
	2
	6
	0
	0
	10
	18

	6
	Chương 6:  Các lệnh hiệu chỉnh căn bản 
6.1. Lệnh xóa đối tượng Erease. 
6.2. Lệnh phục hồi đối tượng bị xóa.
6.3. Lệnh hủy bỏ lệnh vừa thực hiện Undo.
6.4. Lệnh phục hồi đối tượng vừa Undo là Redo.
6.5. Lệnh tái tạo màn hình hay vẽ lại màn hình Redraw.
6.6. Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hình Regen. 
	1
	3
	0
	0
	5
	9

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chương 7: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình 
7.1. Lệnh tạo các đối tượng song song với các đối tượng cho trước Offset. 
7.2. Lệnh cắt đối tượng giữa hai đối tượng giao Trim.
7.3. Lệnh cắt mở rộng Extrim.
7.4. Lệnh xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn Break.
7.5. Lệnh kéo dài đối tượng đến đối tượng chặn Extend.
7.6. Lệnh thay đổi chiều dài đối tượng Lengthen.
7.7. Lệnh vát mép các cạnh Chamfer
7.8. Lệnh vuốt góc hai đối tượng với bán kính cho trước Fillet.
7.9. Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit.
7.10. Lệnh vẽ một đường thẳng hoặc một chùm đường thẳng giao nhau XLINE.
7.11. Lệnh vẽ một nửa đường thẳng RAY.
7.12. Lệnh vẽ hình vành khăn DONUT.
7.13. Lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày TRACE.
7.14. Lệnh vẽ miền được tô đặc SOLID.
7.15. Lệnh tạo một miền từ các hình ghép.
7.16. Lệnh Cộng các vùng Region.
7.17. Lệnh Trừ các vùng Region.
7.18. Lệnh Lấy giao của các vùng Region.
7.19. Lệnh tạo nên một đối tượng Pline có dạng một đường bao kín.   

	2
	6
	
	
	10
	18

	8
	Chương 8: Các lệnh biến đổi và sao chép hình 
8.1. Lệnh di dời đối tượng Move (M). 
8.2. Lệnh sao chép đối tượng Copy (Co).
8.3. Lệnh quay đối tượng xung quanh một điểm Rotate (Ro).
8.4. Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷ lệ Scale (SC).
8.5. Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI).
8.6. Lệnh dời và kéo giãn đối tượng Stretch.
8.7. Lệnh sao chép dãy Array (AR).
	1
	3
	
	
	5
	9

	9
	Chương 9: Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu 
9.1. Tạo lớp mới Lệnh Layer. 
9.2. Nhập các dạng đường vào trong bản vẽ Linetype hoặc Format\Linetype.
9.3. Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale.
9.4. BiếnCELTSCALE
	0.5
	1
	
	
	2
	3.5

	10
	Chương 10: Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu 
10.1. Trình tự vẽ mặt cắt.
10.2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc Bhatch.
10.3. Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit.
	0.5
	2
	
	
	3
	5.5

	11
	Chương 11: Nhập và hiệu chỉnh văn bản 
11.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản.
11.2. Tạo kiểu chữ Lệnh Style (ST) hoặc vào menu Format\TextStyle.
11.3. Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽ Text
11.4. Lệnh TextFill tô đen chữ hoặc không tô đen .
11.5. Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext (MT).
11.6. Lệnh hiệu chỉnh văn bản DDedit (ED).
11.7. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn. 
	2
	2
	
	
	6
	10

	12
	Chương 12: Ghi và hiệu chỉnh kích thước 
12.1. Các thành phần kích thước
12.2. Tạo các kiểu kích thước DimStyle (D) hoặc Ddim hoặc Dimension\Style.
12.3. Các lệnh ghi kích thước thẳng.
12.4. Các lệnh ghi kích thước hướng tâm.
12.5. Các lệnh ghi kích thước khác.
12.6. Lệnh hiệu chỉnh kích thước. 
	2
	2
	
	
	6
	10

	13
	Chương 13: Tạo khối và ghi khối 
13.1. Lệnh tạo khối Block
13.2. Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert.
13.3. Lệnh lưu Block thành File để dùng nhiều lần.
13.4. Lệnh phá vỡ Block là Explode hoặc Xplode 
	2
	1
	
	
	5
	8

	14
	Kiểm tra
	
	2
	
	
	2
	4

	Tổng
	15
	30
	0
	0
	60
	105


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết
Lý thuyết
	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 1:  Phần mở đầu - Giới thiệu chung 
1.1. AutoCAD trong hệ thống các phần mềm Đồ họa và Văn phòng
1.2. Những khả năng chính của AutoCAD.
1.3. Làm quen sơ bộ với AutoCAD.
1.4. Chức năng một số phím đặc biệt.
1.5. Các quy ước.
Chương 2 : Các lệnh về File
2.1.Tạo File bản vẽ mới.
2.2. Lưu File bản vẽ.
2.3. Mở bản vẽ có sẵn.
2.4. Đóng bản vẽ.
2.5. Thoát khỏi AutoCAD.  
Chương 3:  Hệ tọa độ và các phương thức truy bắt diểm 
3.1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD
3.2. Các phương pháp nhập tọa độ.
3.3. Các phương thức truy bắt điểm đối tượng 
3.4. Lệnh Osnap gán chế độ truy bắt điểm thường trú.
3.5. Lệnh vẽ đường thẳng Line 
3.6. Lệnh vẽ đường tròn Circle
Chương 4: Các thiết lập bản vẽ cơ bản 
4.1. Giới hạn không gian vẽ  - Lệnh LIMITS
4.2. Thu không gian đã được giới hạn vào trong màn hình. – Lệnh ZOOM
4.3. Lệnh đẩy bản vẽ. - Lệnh PAN.
4.4. Đơn vị đo bản vẽ.
4.5. Lệnh SNAP, Lệnh GRID, Lệnh ORTHO.
4.6. Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ.     
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	2
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 5: Các lệnh vẽ cơ bản 
5.1. Lệnh vẽ đường thẳng Line
5.2. Lệnh vẽ đường tròn Circle.
5.3. Lệnh vẽ cung tròn Arc.
5.4. Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline (PL): đường có bề rộng nét.
5.5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon.
5,6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang.
5.7. Lệnh vẽ Ellipse 
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	3
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 5: Các lệnh vẽ cơ bản 
5.8. Lệnh vẽ đường Spline, Lệnh vẽ các đường cong.
5.9. Lệnh Mline vẽ đường // và MLStyle và Mledit.
5.10. Lệnh vẽ điểm Point .
5.11. Lệnh định kiểu điểm Ddptype.
5.12. Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide.
5.13. Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	4
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	 Chương 6:  Các lệnh hiệu chỉnh căn bản 
6.1. Lệnh xóa đối tượng Erease. 
6.2. Lệnh phục hồi đối tượng bị xóa.
6.3. Lệnh hủy bỏ lệnh vừa thực hiện Undo.
6.4. Lệnh phục hồi đối tượng vừa Undo là Redo.
6.5. Lệnh tái tạo màn hình hay vẽ lại màn hình Redraw.
6.6. Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hình Regen.
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	5
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 7: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình 
7.1. Lệnh tạo các đối tượng song song với các đối tượng cho trước Offset. 
7.2. Lệnh cắt đối tượng giữa hai đối tượng giao Trim.
7.3. Lệnh cắt mở rộng Extrim.
7.4. Lệnh xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn Break.
7.5. Lệnh kéo dài đối tượng đến đối tượng chặn Extend.
7.6. Lệnh thay đổi chiều dài đối tượng Lengthen.
7.7. Lệnh vát mép các cạnh Chamfer
7.8. Lệnh vuốt góc hai đối tượng với bán kính cho trước Fillet.
7.9. Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit.
7.10. Lệnh vẽ một đường thẳng hoặc một chùm đường thẳng giao nhau XLINE.
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	6
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 7: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình 
7.11. Lệnh vẽ một nửa đường thẳng RAY.
7.12. Lệnh vẽ hình vành khăn DONUT.
7.13. Lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày TRACE.
7.14. Lệnh vẽ miền được tô đặc SOLID.
7.15. Lệnh tạo một miền từ các hình ghép.
7.16. Lệnh Cộng các vùng Region.
7.17. Lệnh Trừ các vùng Region.
7.18. Lệnh Lấy giao của các vùng Region.
7.19. Lệnh tạo nên một đối tượng Pline có dạng một đường bao kín.
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	7
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 8: Các lệnh biến đổi và sao chép hình 
8.1. Lệnh di dời đối tượng Move (M). 
8.2. Lệnh sao chép đối tượng Copy (Co).
8.3. Lệnh quay đối tượng xung quanh một điểm Rotate (Ro).
8.4. Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷ lệ Scale (SC).
8.5. Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI).
8.6. Lệnh dời và kéo giãn đối tượng Stretch.
8.7. Lệnh sao chép dãy Array (AR).
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	8
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 9: Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu 
9.1. Tạo lớp mới Lệnh Layer. 
9.2. Nhập các dạng đường vào trong bản vẽ Linetype hoặc Format\Linetype.
9.3. Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale.
9.4. BiếnCELTSCALE
Chương 10: Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu 
10.1. Trình tự vẽ mặt cắt.
10.2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc Bhatch.
10.3. Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit.
	CĐRHP 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	9
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 11: Nhập và hiệu chỉnh văn bản 
11.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản.
11.2. Tạo kiểu chữ Lệnh Style (ST) hoặc vào menu Format\TextStyle.
11.3. Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽ Text
11.4. Lệnh TextFill tô đen chữ hoặc không tô đen .
11.5. Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext (MT).
11.6. Lệnh hiệu chỉnh văn bản DDedit (ED).
11.7. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn.
	
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	10
4 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 12: Ghi và hiệu chỉnh kích thước 
12.1. Các thành phần kích thước
12.2. Tạo các kiểu kích thước DimStyle (D) hoặc Ddim hoặc Dimension\Style.
12.3. Các lệnh ghi kích thước thẳng.
12.4. Các lệnh ghi kích thước hướng tâm.
12.5. Các lệnh ghi kích thước khác.
12.6. Lệnh hiệu chỉnh kích thước.
	
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	11
3 tiết
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
- Thực hành
- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 13: Tạo khối và ghi khối 
13.1. Lệnh tạo khối Block
13.2. Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert.
13.3. Lệnh lưu Block thành File để dùng nhiều lần.
13.4. Lệnh phá vỡ Block là Explode hoặc Xplode
	
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.
- Đọc trước bài thực hành
- Trao đổi thêm các thắc mắc liên quan đến bài thực hành
- Tiến hành thực hành trực tiếp trên máy theo yêu cầu

	12
2 tiết
	
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	
	- Tiến hành làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy theo đề bài yêu cầu


9.  Đánh giá kết quả học tập
9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Vắng 0 – 1 buổi
	Vắng 2  buổi
	Vắng 3 buổi
	Vắng 4 buổi
	Vắng 5 buổi
	CĐRHP 6
	10

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Thảo luận
	Tham gia thảo luận và sửa bài tích cực với GVHD và với nhóm. Tìm hiểu, trả lời và chỉnh sửa đáp ứng tốt nhất yêu cầu thiết kế của đề bài.
	Tham gia thảo luận và sửa bài khá tích cực với GVHD và với nhóm. Tìm hiểu, trả lời và chỉnh sửa đáp ứng khá tốt yêu cầu thiết kế của đề bài. Tuy nhiên vẫn còn 1 số lỗi nhỏ.
	Tham gia thảo luận và sửa bài với GVHD và với nhóm. Tìm hiểu, trả lời và chỉnh sửa theo yêu cầu thiết kế của đề bài. Còn nhiều lỗi sai.
	Ít tham gia thảo luận và sửa bài với GVHD và với nhóm. Tìm hiểu, trả lời và chỉnh sửa một phần yêu cầu thiết kế của đề bài. Có rất nhiều lỗi sai.
	Không tham gia sửa bài và thảo luận với nhóm.
	CĐRHP 1, 2, 3, 5, 6
	10

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Bài viết tại lớp (1 câu hỏi lý thuyết – 1 câu hỏi bài tập)
	Nội dung trả lời đầy đủ và chính xác với yêu cầu đề bài
	Nội dung trả lời đầy đủ và đúng với yêu cầu  đề bài, có ít sai sót
	Nội dung trả lời đúng nhưng chưa đầy đủ với yêu cầu  đề bài, có ít sai sót
	Nội dung trả lời nhiều thiếu sót, một số không đúng theo yêu cầu đề bài
	Nội dung trả lời không đúng hoặc đúng rất ít theo yêu cầu đề bài
	CĐRHP 1, 2, 3, 5, 6,7
	20

	Tổng cộng
	
	40%


9.2. Thi kết thúc học phần (vấn đáp)
	Tiêu chí đánh giá
		Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Bản vẽ thể hiện chính xác, sáng tạo yêu cầu của đề bài, nắm được và trả lời đầy đủ, rõ ràng nguyên lý thiết kế và nguyên lý cấu tạo kiến trúc của công trình.
	Bản vẽ thể hiện đúng yêu cầu của đề bài, nắm được và trả lời khá đúng nguyên lý thiết kế và nguyên lý cấu tạo kiến trúc của công trình.
	Bản vẽ thể hiện đúng 1 phần yêu cầu của đề bài vẫn còn nhiều sai sót, trả lời đúng 1 phần nguyên lý thiết kế và nguyên lý cấu tạo kiến trúc của công trình.
	Bản vẽ chưa thể hiện đúng yêu cầu của đề bài, chưa nắm rõ nguyên lý thiết kế và nguyên lý cấu tạo kiến trúc của công trình.
	Bản vẽ rất sơ sài, sai với yêu cầu của đề bài, còn rất nhiều sai sót
Không nắm được nguyên lý thiết kế và nguyên lý cấu tạo kiến trúc của công trình.
	
	40

	Vận dụng
	Đã vận dụng sáng tạo nguyên lý thiết kế vào trong bản vẽ
	Đã vận dụng đúng nguyên lý thiết kế vào trong bản vẽ
	Đã vận dụng khá đúng nguyên lý thiết kế vào trong bản vẽ.
	Đã vận dụng được 1 phần nguyên lý thiết kế vào trong bản vẽ, tuy nhiên vẫn còn nhiều sai sót.
	Chưa vận dụng được nguyên lý thiết kế vào trong bản vẽ thiết kế công trình.
	
	15

	Hình thức
	Bản vẽ trình bày đẹp, sáng tạo, rõ ràng, thống nhất và đúng quy cách bản vẽ kỹ thuật.
	Bản vẽ trình bày rõ ràng, thống nhất và đúng quy cách bản vẽ kỹ thuật.
	Bản vẽ trình bày đúng quy cách bản vẽ kỹ thuật, tuy nhiên còn rối và thiếu xót.
	Bản vẽ trình bày chưa đúng quy cách bản vẽ, còn lộn xộn.
	Bản vẽ trình bày sai quy cách bản vẽ kỹ thuật, lộn xộn, rối rắm.
	
	5

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:
	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	

	1
	Tạ Trường Xuân
	Nguyên lí thiết kế kiến trúc
	2015
	NXB. Xây Dựng Hà Nội
	Internet
	x
	1

	2
	Bộ Xây Dựng
	Giáo trình cấu tạo kiến trúc
	2015
	NXB. Xây Dựng Hà Nội
	Internet
	
	2

	3
	Phan Tấn Hài
	Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
	2004
	NXB. Xây Dựng Hà Nội
	Internet
	
	3

	4
	Nguyễn Đức Thiềm
	Kiến trúc
	2009
	NXB. Xây Dựng Hà Nội
	Internet
	
	4

	5
	Nguyễn Tài My
	Kiến trúc công trình
	2007
	NXB Xây Dựng Hà Nội
	Internet
	
	5

	6
	Nguyễn Đức Thiềm
	Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng
	2007
	NXB Khoa học và kỹ thuật
	Internet
	
	6

	7
	Nguyễn Đức Thiềm
	Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng
	2007
	NXB Khoa học và kỹ thuật
	Internet
	
	7

	8
	Tạ Trường Xuân
	Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng
	2009
	NXB Xây Dựng Hà Nội
	Internet
	
	8

	9
	Bộ Xây Dựng
	Giáo trình thiết kế kiến trúc nhà dân dụng
	2009
	NXB Xây Dựng Hà Nội
	
	
	9

	10
	Ngô Thị Hồng Phi
	Bài giảng Đồ án Kiến trúc 
	
	
	Khoa KTCN
	x
	10


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần
11.1. Cam kết của giảng viên
Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định.
11.2. Quy định đối với sinh viên
Đi học chuyên cần, có giáo trình, tài liệu môn học. Tác phong đúng theo quy định của Trường, Khoa. Nghiêm túc, tích cực. Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên.
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần
- Cơ sở vật chất: phòng học, máy chiếu, phòng thí nghiệm thực hành, giáo trình
- Các yêu cầu khác: 
Bình Định, ngày     tháng      năm 2023
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